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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:  

Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Bài 1: Trong phép trừ 82 - 27 = 55, số 82 được gọi là: 

A. Số trừ B. Số bị trừ  

C. Hiệu D. Tổng 

Bài 2: Phép tính nào dưới đây có kết quả là 100? 

A. 40 + 50 B. 98 + 1  

C. 35 + 65 D. 100 - 10 

Bài 3: Cho: ... + 10 = 5 + 42. Số cần điền vào chỗ chấm là: 

A. 42 B. 47 C. 5 D. 37 

Bài 4: Cho 4dm 5cm = ... cm. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 

A. 45 B. 54  

C. 405 D. 9 

Bài 5: Đơn vị nào dưới đây dùng để đo khối lượng? 

A. Lít (l) B. Ki-lô-gam (kg)  

C. Đề-xi-mét (dm) D. Xăng-ti-mét (cm) 

Bài 6: Số tròn chục liền trước số 68 là: 

A. 70 B. 60  

C. 50 D. 67 

Bài 7: Cho: 100kg - 35kg + 10kg = Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 65 kg B. 55 kg  

C. 75 kg D. 85 kg 

Bài 8: Cho hình vẽ bên dưới: 
 

Hình vẽ trên có bao nhiêu hình tứ giác? 

A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 

II. TỰ LUẬN: (5 ĐIỂM) 



Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

36 + 48 82 - 29 54 + 46 100 - 23 

 

 

 

 

 

Bài 2. Tính: 

35l + 18l =                                                    60dm - 25dm + 10dm =   

 

Bài 3. Lớp 2A có 42 học sinh, lớp 2B có ít hơn lớp 2A là 4 học sinh. Hỏi lớp 2B có bao 

nhiêu học sinh? 

Bài giải 

 
 

 

 

Bài 4. Sợi dây màu xanh dài 6dm và dài hơn sợi dây màu đỏ 15cm. Hỏi sợi dây màu đỏ dài 

bao nhiêu xăng-ti-mét? 

Bài giải 

 

 

 

Câu 5. Nếu thêm vào số bị trừ 7 đơn vị và bớt ở số trừ đi 6 đơn vị thì hiệu hai số là 52. Tìm 

hiệu hai số ban đầu.  

 
 

 


